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1.

2.

PHẦN 1: BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG

3.

4.

PHẦN 2: BÁO CÁO KẾ HOẠCH, MA TRẬN ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁP
ÁN ĐỀ KIỂM TRA

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I - THCS
- Báo cáo dành cho Trường THCS và Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS và 
báo cáo số liệu đối với cấp THCS)
- Thời gian bổ sung báo cáo: Trước ngày 18/01/2023
Dòng ngay dưới đây nhập địa chỉ email chính thức của đơn vị để nhận thông tin phản hồi 
của biểu mẫu.

*Bắt buộc

Mã số báo cáo *
Nhập Mã số báo cáo (4 chữ số). Có thể xem mã số báo cáo tại địa chỉ: https://hcmedu-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/trunghoc_hcm_edu_vn/EVbjWelOiTBHkJxNTp1a56EBWsHdFA
IT-_bt4QPYvY0kag?rtime=-AAQwSLT2Ug

Tên trường *
Nhập tên trường. Ví dụ: THCS Nguyễn Du Q.1; TH, THCS và THPT Nguyễn Văn...

Công tác chỉ đạo, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 *
(Về đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá; xây dựng, tổ
chức và triển khai giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên;  ...)

Thực hiện Quyết định số 1270/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Sở
GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin và chuyển đối số của Ngành GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 

*

(Về cơ sở vật chất thiết bị; quản trị nhà trường; quản lý giáo dục; môi trường giáo dục trực
tuyến; quy mô hoạt động giáo dục trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ người học, người dân; ...)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/trunghoc_hcm_edu_vn/EVbjWelOiTBHkJxNTp1a56EBWsHdFAIT-_bt4QPYvY0kag?rtime=-AAQwSLT2Ug
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5.

Các tệp đã được gửi:

6.

Các tệp đã được gửi:

7.

Các tệp đã được gửi:

8.

Các tệp đã được gửi:

9.

Các tệp đã được gửi:

Kế hoạch kiểm tra HK1 *
Gửi tập tin kế hoạch kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf. Tên tập tin đặt theo tên trường
(không dấu tiếng Việt). Ví dụ: NguyenDu_Q1.pdf

Kiểm tra HK1 - môn Toán
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf. Mỗi
khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo tên
trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Toan6-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...
Nếu khối lớp nào kiểm tra theo đề chung của Phòng GD&ĐT thì không gửi tập tin của khối
lớp đó.

Kiểm tra HK1 - môn Ngữ văn *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf. Mỗi
khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo tên
trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Van6-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...
Nếu khối lớp nào kiểm tra theo đề của chung Phòng GD&ĐT thì không gửi tập tin của khối
lớp đó.

Kiểm tra HK1 - môn Ngoại ngữ 1 *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf. Mỗi
khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo tên
trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Anh6-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...
Nếu khối lớp nào kiểm tra theo đề chung của Phòng GD&ĐT thì không gửi tập tin của khối
lớp đó.

Kiểm tra HK1 - môn Vật lí *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf. Mỗi
khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo tên
trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Li8-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...
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10.

Các tệp đã được gửi:

11.

Các tệp đã được gửi:

12.

Các tệp đã được gửi:

13.

Các tệp đã được gửi:

14.

Các tệp đã được gửi:

15.

Các tệp đã được gửi:

Kiểm tra HK1 - môn Hóa học *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf.
Mỗi khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo
tên trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Hoa8-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...

Kiểm tra HK1 - môn Sinh học *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf.
Mỗi khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo
tên trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Sinh8-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...

Kiểm tra HK1 - môn KHTN *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf.
Mỗi khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo
tên trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: KHTN6-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...

Kiểm tra HK1 - môn Lịch sử *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf.
Mỗi khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo
tên trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Su8-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...

Kiểm tra HK1 - môn Địa lí *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf.
Mỗi khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo
tên trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Dia8-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...

Kiểm tra HK1 - môn Lịch sử và Địa lí *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf.
Mỗi khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo
tên trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: LS&DL6-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...



1/1/23, 11:24 AM BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I - THCS

https://docs.google.com/forms/d/17dYcfFkUV8SJwvEOib7Xf4We82f4oZ_nCVKYSFuSt48/edit 4/4

16.

Các tệp đã được gửi:

17.

Các tệp đã được gửi:

18.

Các tệp đã được gửi:

19.

Các tệp đã được gửi:

20.

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.

Kiểm tra HK1 - môn GDCD *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf.
Mỗi khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo
tên trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: GCCD8-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...

Kiểm tra HK1 - môn Công nghệ *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf.
Mỗi khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo
tên trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Congnghe6-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx;
...

Kiểm tra HK1 - môn Tin học *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf.
Mỗi khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo
tên trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Tinhoc6-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...

Kiểm tra HK1 - môn Nghệ thuật *
Gửi tập tin ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đề kiểm tra HK1 dạng .docx hoặc .pdf.
Mỗi khối lớp có 1 tập tin chứa tất cả các đề, đáp án, ma trận đặc tả. Tên tập tin đặt theo
tên trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Nghethuat6-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; 
Nhac8-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx;  Mithuat8-NguyenDu_Q1-deda-matran.docx; ...

Cán bộ báo cáo *
Họ và tên, chức vụ, điện thoại của người báo cáo để tiện liên hệ khi cần. Ví dụ: Nguyễn
Văn ..., Phó hiệu trưởng, 090...

 Biểu mẫu
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